	
	



	PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TIN HỌC 7.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề).




	                  Cấp độ

Tên 
Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1- Chương trình bảng tính.
	-Biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính Excel.

-Hs nêu được cách di chuyển giữa các ô trên trang tính.

-Nêu  được màn hình Excel có công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính.

-Biết cách nhập, sửa, xoá dữ liệu trên trang tính.
	-Hiểu khái niệm hàng, cột, địa chỉ ô tính.

-Phân biệt dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu chữ


	
	
	
	

	Số câu: 3

Số điểm: 2  Tỉ lệ 20 %
	Số câu:1

Số điểm:0,5
	Số câu:1

Số điểm:1
	Số câu:1

Số điểm:0,5
	
	
	
	
	

	2- Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
	-Biết các thành phần chính trên trang tính.
-Nêu được vai trò của hộp tên
	-Hiểu vai trò thanh công thức.

-Chỉ ra địa chỉ ô tính, địa chỉ khối đúng.
	
	
	
	

	Số câu :2

Số điểm:1  Tỉ lệ:10 %
	Số câu:1

Số điểm:0,5
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5
	
	
	
	
	

	3 - Thực hiện tính toán trên trang tính. (Công thức, hàm)
	- Viết được kí hiệu các phép toán trong Excel.

-Nêu cách nhập công thức vào ô tính.

-Chuyển được công thức viết dưới dạng toán học sang cách viết trong bảng tính.

-Nêu ý nghĩa của các hàm sau : Sum, Average, Max, Min
	-Hs tìm ra được kết quả khi thực hiện công thức, hàm.

-Lập công thức, hàm  để tính toán.

-Giải thích được tại sao nội dung trên ô tính không được hiển thị như mong muốn khi nhập 1 công thức trong trường hợp cụ thể.
	-Lập công thức, hàm thích hợp để tính toán dựa trên bảng tính có sẵn.
	
	

	Số câu :6

Số điểm: 6,5  Tỉ lệ:65%
	Số câu:1

Số điểm:0,5
	Số câu:1

Số điểm:1,5
	Số câu:2

Số điểm:1
	Số câu:1

Số điểm:1
	
	Số câu:1

Số điểm:2,5
	
	

	4 - Thao tác với bảng tính.
	
	
	
	
	
	-Nguyên nhân xuất hiện kí tự # trong ô tính.

-Trình bày được sự thay đổi địa chỉ ô tính trong công thức khi sao chép công thức sang ô tính khác.

	Số câu :1

Số điểm: 0,5  Tỉ lệ:5%
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5
	

	Tổng số câu : 12

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ :100%
	Số câu:5

Số điểm: 4

40%
	Số câu: 5

Số điểm: 3

30%
	Số câu:2

Số điểm:3

30%



	



